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	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Mã định danh BGD
	Họ và tên mẹ (hoặc bố)
	Địa chỉ thường trú
(thôn/khu, xã/thị trấn)
	Tên trường học năm học 2024-2025

	1 
	Nguyễn Phạm Hoài An
	21/01/2014
	3151057836
	Phạm Thị Lý
	Xóm 5 - Xuân Trại 1 - Xã Nam Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	2 
	Nguyễn Hoàng Anh
	01/01/2014
	3145637232
	Hoàng Thị Xuyến
	Xóm 6 - Tân Hưng - Tây Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	3 
	Phạm Ngọc Ánh
	04/12/2014
	3169308960
	Nguyễn Thị Ngới
	Xóm 5- Xuân Trại 2 - Xã Nam Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	4 
	Nguyễn Thị Anh Chiều
	17/11/2014
	3151057838
	Phạm Thị Hoa
	Xóm 5 - Xuân Trại 1 - Xã Nam Hưng - Huyện Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	5 
	Phạm Thị Thùy Dương
	28/06/2014
	3105966771
	Vũ Thị Chuốt
	Xóm 7 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	6 
	Nguyễn Minh Đức
	11/07/2014
	3130603651
	Hoàng Thị Xuyên
	Xóm 1 - Minh Hưng -Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	7 
	Nguyễn Thị Hà Giang
	19/03/2014
	3151057840
	Lã Thị Hương
	Xóm 8 - Xuân Trại 2 - Xã Nam Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	8 
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	14/05/2014
	3151057841
	Nguyễn Thị Huế
	Xóm 3 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	9 
	Phạm Thị Mai Hồng
	03/10/2014
	3151057842
	Bùi Thị Quyên
	Xóm 5 - Xuân Trại 1 - Xã Nam Hưng - Tiên Lãng i Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	10 
	Phạm Hữu Đăng Khoa
	08/07/2014
	3151057843
	Vũ Thị Doan
	Xóm 2 - Hợp Hưng - Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	11 
	Hoàng Thị Thùy Linh
	27/08/2014
	3130577802
	Nguyễn Thị Hà
	Xóm 2 - Hợp Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	12 
	Vũ Thị Yến Linh
	03/01/2014
	3130575983
	Bùi Thị Hồng
	Xóm 3 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	13 
	Nguyễn Thị Linh
	03/07/2014
	3130569514
	Nguyễn Thị Thư
	Xóm 9 - Bạch Xa Trại - Xã Nam Hưng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	14 
	Vũ Hà Mi
	27/09/2014
	3151338249
	Lương Thị Hằng
	Xóm 1 - Thôn Trung Nghĩa - Xã Nam Hưng - Huyện Tiên lãng - Thành Phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	15 
	Nguyễn Văn Minh
	13/10/2014
	3130171671
	Vũ Thị Huế
	Xóm 2 - Hợp Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	16 
	Phạm Viết Hải Nam
	03/01/2014
	3151057844
	Phạm Thị Hảo
	Xóm 4 - Xuân Trại 1 - Nam Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	17 
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	08/10/2014
	3151057845
	Vũ Thị Nụ
	Xóm 7 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	18 
	Hoàng Duy Phong
	13/02/2014
	3105977776
	Cao Thị Mai
	Xóm 6 - Tân Hưng - Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	19 
	Phạm Viết Phúc
	13/08/2014
	3105563404
	Nguyễn Thị Huệ
	Xóm 3 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	20 
	Bùi Tiến Thành
	13/10/2014
	3151057846
	Hoàng Thị Nhản
	Xóm 2 - Hợp Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	21 
	Nguyễn Thị Minh Thư
	25/05/2014
	3151057847
	Phạm Thị Duyên
	Xóm 9 - Bạch Xa Trại - Nam Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	22 
	Bùi Công Tiến
	24/07/2014
	3130592524
	Phạm Thị Liên
	Xóm 3 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	23 
	Phan Văn Toàn
	31/05/2014
	3151057848
	Vũ Thị Thanh
	Xóm 7 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	24 
	Phạm Thị Trang
	11/01/2014
	3151057850
	Phạm Thị Gấm
	Xóm 6 - Xuân Trại 2 - Xã Nam Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	25 
	Nguyễn Thị Bảo Trâm
	17/09/2014
	3145647673
	Nguyễn Thị Thoàn
	Xóm 5 -Tân Hưng - Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	26 
	Hoàng Bảo Trân
	03/10/2014
	3151057849
	Phạm Thị Phương
	Xóm 7 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	27 
	Vũ Minh Trường
	09/10/2014
	3151057851
	Hà Thị Phương
	Xóm 7 - Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	28 
	Bùi Công Hoàng Việt
	19/03/2014
	3148851536
	Nguyễn Thị Tài
	Xóm 5 - Tân Hưng - Xã Tây Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	29 
	Nguyễn Văn Vũ
	06/01/2014
	3151057852
	Nguyễn Thị Duyên
	Xóm 6 - Tân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng
	TH Tây Hưng

	30 
	Nguyễn Thị Hà Vy
	15/06/2014
	3130591837
	Phạm Thị Huyền
	Xóm 6 - Tân Hưng - Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	31 
	Nguyễn Thị Phương Vy
	02/11/2014
	3151057853
	Bùi Thị Liễu
	Xóm 7- Xuân Hưng - Xã Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	32 
	Nguyễn Hồng Anh
	10/01/2014
	3105982734
	Vũ Thị Thanh Hoa
	Xuân Hưng
	TH Tây Hưng

	33 
	Phạm Thị Minh Anh
	17/05/2014
	3151053495
	Lương Thị Bình
	Hợp Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	34
	
	
	
	
	
	

	34 
	Phạm Thảo Chi
	11/07/2014
	3105961063
	Nguyễn Thị Giang
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	35 
	Phạm Thị Thùy Chi
	26/08/2014
	3145724926
	Vũ Nữ Thùy Anh
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	36 
	Nguyễn Văn Chức
	12/07/2014
	3145746085
	Phạm Thị Trang
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	37 
	Phạm Đức Đạt
	14/06/2014
	3105563372
	Mai Thị Mến
	Tân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	38 
	Nguyễn Văn Giáp
	29/05/2014
	3145749185
	[bookmark: _GoBack]Phạm Thị An
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	39 
	Vũ Quang Hai
	14/04/2014
	3105563381
	Nguyễn Thị Miên
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	40 
	Vũ Thị Thúy Hạnh
	06/05/2014
	3130568855
	Nguyễn Thị Hiền
	Tân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	41 
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân
	11/04/2014
	3151053507
	Đặng Thị Dinh
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	42 
	Phạm Thị Huyền
	26/07/2014
	3130603654
	Phạm Thị Chiều
	Minh Hưng -Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	43 
	Hoàng Vĩnh Khang
	28/08/2014
	3145658425
	Phạm Thị Nhung
	Tân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	44 
	Phạm Viết Khiên
	22/12/2014
	3105565751
	Phạm Thị Hà
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	45 
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	01/09/2014
	3145809581
	Lương Thị Vân
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	46 
	Nguyễn Thị Phương Linh
	02/01/2014
	3145659113
	Vũ Kiều Oanh
	Hợp Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	47 
	Phạm Thuỳ Linh
	12/08/2014
	3151053520
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Tân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	48 
	Nguyễn Bá Lộc
	12/11/2014
	3151053521
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Xuân Trại 1 - Nam Hưng
	TH Tây Hưng

	49 
	Phạm Khánh Ly
	03/01/2014
	3151053522
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	50 
	Trần Phúc Minh
	21/12/2014
	3105563403
	Nguyễn Thị Huyền
	Bạch Xa Trại - Nam Hưng
	TH Tây Hưng

	51 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	25/09/2014
	3130558636
	Nguyễn Thị Viến
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	52 
	Phạm Thị Yến Nhi
	05/01/2014
	3151053525
	Phạm Thị Học
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	53 
	Phạm Văn Phước
	02/12/2014
	3105563418
	Trần Thị Thương
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	54 
	Nguyễn Minh Quân
	15/04/2014
	3151054642
	Nguyễn Thị Lượn
	Tân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	55 
	Phạm Hữu Hoàng Sơn
	12/04/2014
	3105563407
	Hoàng Thị Uyên
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	56 
	Vũ Tiến Sơn
	30/03/2013
	3130596471
	Vũ Thị Rành
	Tân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	57 
	Nguyễn Bá Minh Thành
	11/06/2014
	3145755375
	Phạm Thị Huyên
	Hợp Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	58 
	Phạm Thu Thảo
	18/09/2014
	3151053531
	Nguyễn Thị Thoàn
	Xuân Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	59 
	Vũ Thị Thanh Thủy
	10/02/2014
	3105969783
	Nguyễn Thị Hòa
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	60 
	Phạm Thị Thư
	09/07/2014
	3130603669
	Vũ Thị Xiêm
	Minh Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	61 
	Vũ Văn Tình
	05/12/2014
	3105971316
	Nguyễn Thị Tâm
	Hợp Hưng - Tây Hưng
	TH Tây Hưng

	62 
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	20/07/2014
	3145762677
	Nguyễn Thị Tươi
	Xuân Trại 1 - Nam Hưng
	TH Tây Hưng

	63 
	Vũ Bảo Anh
	15/02/2014
	3105952924
	Nguyễn Hồng Mai
	Hợp Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	64 
	Nguyễn Thị Hoài Anh
	22/09/2014
	3105563364
	Nguyễn Thị Ngót
	Minh Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	65 
	Phạm Thị Hồng Anh
	31/08/2014
	3130523208
	Vũ Thị Lý
	Xuân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	66 
	Nguyễn Thị Việt Anh
	14/05/2014
	3160931117
	Trần Thị Luyến
	Tân Hưng - Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	67 
	Phạm Ngọc Ánh
	23/01/2014
	3105955451
	Đoàn Thị Ngoan
	Minh Hưng - Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	68 
	Nguyễn Quang Gia Bảo
	31/03/2014
	3151338244
	Bùi Thị Thoa
	Xuân Trại 2- Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	69 
	Phạm Trung Cương
	14/11/2014
	3145648843
	Nguyễn Thị Huyền
	Xóm 5-Tân Hưng - Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng.
	TH Tây Hưng

	70 
	Vũ Văn Duy
	04/10/2014
	3105563376
	Phạm Thị Nhung
	Minh Hưng- Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	71 
	Đoàn Thị Hoa
	04/05/2014
	3130603653
	Nguyễn Thị Huyên
	Minh Hưng- Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	72 
	Nguyễn Văn Hùng
	30/01/2014
	3105563384
	Phạm Thị Liên
	Xuân Hưng,Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	73 
	Phạm Viết Hùng
	26/08/2014
	3105964310
	Vũ Thị Huệ
	Xuân Hưng- Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	74 
	Phạm Mai Hương
	09/05/2014
	3130603652
	Phạm Thị Huế
	Tân Hưng-Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	75 
	Nguyễn Quang Khang
	17/08/2014
	3151338246
	Hoàng Thị Yến
	Xuân Trại 2- Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	76 
	Nguyễn Văn Khang
	24/11/2014
	3105563389
	Lương Thị Xoài
	Minh Hưng- Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	77 
	Hoàng Thị Ngọc Khánh
	02/09/2014
	3105980054
	Nguyễn Thị Duyên
	Tân Hưng-Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	78 
	Phạm Viết Khôi
	24/11/2014
	3145750261
	Vũ Thị Chi
	Hợp Hưng-Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	79 
	Phạm Văn Lâm
	01/06/2014
	3130555504
	Phạm Thị Thu
	Tân Hưng-Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	80 
	Phạm Thị Khánh Linh
	08/03/2014
	3151338248
	Phạm Thị Nương
	Xuân Trại 2 - Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	81 
	
	
	
	
	
	

	82 
	Nguyễn Hoàng Long
	25/10/2014
	3130574497
	Phạm Thị Dung
	Xuân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	83 
	Nguyễn Thị Trà My
	06/10/2014
	3145649085
	Phạm Thị Thanh
	Hợp Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	84 
	Phạm Thị Trà My
	22/04/2014
	3152482182
	Lương Thị Len
	Xóm 4-Minh Hưng-Tây Hưng-Tiên Lãng-Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	85 
	Lương Vũ Như Ngọc
	04/04/2014
	3151338252
	Vũ Thị Luyển
	Xuân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	86 
	Nguyễn Bá Suốt
	18/09/2014
	3145833057
	Phạm Thị Thủy
	Minh Hưng,Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	87 
	Nguyễn Trọng Bảo Thái
	27/10/2014
	3105948383
	Phạm Thị Ngân
	Xuân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	88 
	Phạm Đức Thành
	18/11/2014
	3145663244
	Lê Thị Hương
	Tân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	89 
	Bùi Thị Anh Thơ
	18/05/2014
	0832290900
	La Thị Hà
	Hợp Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	90 
	Vũ Thị Anh Thơ
	21/09/2014
	3130603670
	Nguyễn Thị Lý
	Minh Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	91 
	Phạm Văn Phú Trọng
	25/12/2014
	3145760853
	Nguyễn Thị Phương
	Xuân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	92 
	Nguyễn Bá Gia Tường
	13/12/2014
	3105978811
	Vũ Thị Mỉnh
	Hợp Hưng-Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	93 
	Phạm Huy Vĩ
	16/09/2014
	3151338255
	Vũ Thị Thoạn
	Xuân Hưng, Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	94 
	Phạm Quang Huy
	13/08/2014
	3151338245
	Phạm Thị Miên
	Xuân Trại 2, Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Tây Hưng

	95 
	Nguyễn Trâm Anh
	11/08/2014
	3152064669
	Bùi Thị Dung
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	96 
	Vũ Minh Anh
	20/03/2014
	3152061673
	Nguyễn Thị Phương
	Xóm 9, thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	97 
	Đoàn Bảo Châu
	27/03/2014
	3130172267
	Đoàn Thị Phượng
	Xóm 4, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	98 
	Lê Thụy Anh Đào
	20/04/2014
	3152072015
	Vũ Thị Điệu
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	99 
	Phạm Thị Hương Giang
	08/04/2014
	3152064677
	Lê Thị Kim Duyên
	Xóm 15, thôn Thuỷ Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	100 
	Phạm Thu Hà
	12/05/2014
	3130171074
	Nguyễn Thị Tuyết
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	101 
	Nguyễn Thu Hiền
	24/09/2014
	3152059504
	Nguyễn Thị Thu
	Xóm 10, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	102 
	Nguyễn Thế Hiển
	25/11/2014
	3130171530
	Đoàn Thị Minh
	Xóm 17, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	103 
	Lương Thị Thu Huyền
	22/08/2014
	3152056573
	Vũ Thị Chinh
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	104 
	Đỗ Thành Hưng
	27/10/2014
	3152072017
	Đặng Thị Ngoan
	Xóm 7, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	105 
	Phạm Thị Thu Hương
	29/09/2014
	3105757139
	Bùi Thị Chuốt
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	106 
	Nguyễn Trọng Minh Khang
	03/10/2014
	3152056574
	Đoàn Thị Thuyên
	Xóm 9, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	107 
	Đoàn Anh Khoa
	08/10/2014
	3152072019
	Lê Thị Ô Xim
	Xóm 6, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	108 
	Nguyễn Thị Lan
	24/03/2014
	3150458418
	Vũ Thị Lý
	Xóm 8, thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	109 
	Bùi Khánh Ly
	19/01/2014
	3152056583
	Đinh Thị Chất Hương
	Xóm 9, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	110 
	Vũ Nhật Minh
	12/02/2014
	3105980817
	Vũ Thị Oanh
	Thôn Đông Ninh II, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	111 
	Nguyễn Văn Nguyên
	03/12/2014
	3152072032
	Nguyễn Thị Huyên
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	112 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	25/11/2014
	3152064687
	Vũ Thị Tầm
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	113 
	Lương Thị Thanh Nhàn
	15/03/2014
	3152072033
	Nguyễn Thị Hướng
	Xóm 6, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	114 
	Nguyễn Trọng Phong
	23/03/2014
	3152205481
	Vũ Thị Chiên
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	115 
	Vũ Nguyễn Minh Tâm
	26/09/2014
	3105757242
	Nguyễn Thị Vững
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	116 
	Lương Thị Thanh Thảo
	07/03/2014
	3148600558
	Nguyễn Thị Thương
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	117 
	Nguyễn Vũ Phương Thảo
	27/08/2014
	3152061686
	Vũ Thị Liễu
	Xóm 10, thôn Minh Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	118 
	Vũ Thị Thơ
	28/11/2014
	3105732472
	Phạm Thị Hoản
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	119 
	Lương Văn Thuận
	27/02/2014
	3130173454
	Phạm Thị Hòa
	Xóm 5, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	120 
	Hoàng Phạm Anh Thư
	12/07/2014
	3152056612
	Phạm Minh Thu
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	121 
	Phạm Thị Anh Thư
	16/08/2013
	3140171681
	Nguyễn Thị Hằng
	Xóm 6, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng , thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	122 
	Vũ Nguyễn Minh Thư
	26/09/2014
	3105757229
	Nguyễn Thị Vững
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	123 
	Nguyễn Minh Tiến
	13/09/2014
	3152056606
	Phạm Thị Tím
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	124 
	Vũ Trọng Tiến
	01/02/2014
	3152072041
	Nguyễn Thị Phin
	Xóm 4, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	125 
	Dương Gia Trang
	12/11/2014
	3150148389
	Phạm Thị Thương
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	126 
	Bùi Văn Tuấn
	12/07/2014
	3152072045
	Vũ Thị Ngừng
	Xóm 4, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	127 
	Hoàng Thị Uyên
	24/06/2014
	3152061689
	Hoàng Thị Hiên
	Xóm 15, thôn Thuỷ Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	128 
	Nguyễn Đình Quốc Việt
	17/02/2014
	3152061691
	Phạm Thị Hằng
	Xóm 16, thôn Thuỷ Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	129 
	Nguyễn Quốc Việt
	25/12/2013
	3141187849
	Lê Minh Phương
	Xóm 15, thôn Thuỷ Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	130 
	Phạm Hữu Việt
	16/12/2014
	3152056608
	Hoàng Thị Thảo
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	131 
	Phạm Huy Vinh
	18/12/2014
	3152056609
	Nguyễn Thị Duyên
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	132 
	Nguyễn Trâm Anh
	11/08/2014
	3152064669
	Bùi Thị Dung
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	133 
	Hoàng Văn Hiếu An
	24/12/2014
	3105732470
	Vũ Thị Cúc
	xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	134 
	Dương Thị Kim Anh
	21/05/2014
	3152061672
	Nguyễn Thị Luyện
	xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	135 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	06/09/2014
	3152075904
	Nguyễn Thị Huệ
	xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	136 
	Nguyễn Tuấn Anh
	17/09/2014
	3152061668
	Nguyễn Thị Hai
	Xóm 17, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	137 
	Vũ Nguyễn Tuấn Anh
	10/05/2014
	3152072013
	Nguyễn Thị Thu
	Xóm 4, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	138 
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	20/05/2014
	3152072014
	Nguyễn Thị Thoản
	xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố  Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	139 
	Nguyễn Thị Việt Chân
	10/10/2013
	3140045044
	Phạm Thị Diễn
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	140 
	Lương Thị Diễm
	06/06/2014
	3152072016
	Cò Thị Năm
	xóm 5, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	141 
	Trần Thu Hiền
	27/11/2014
	3152559188
	Lương Thị Thuần
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	142 
	Trần Văn Hiệp
	28/02/2014
	3152061679
	Phạm Thị Huyền
	Xóm 8, thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	143 
	Hoàng Văn Hiếu
	18/10/2014
	3152056611
	Nguyễn Thị Nhung
	xóm 6, thôn Tân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	144 
	Nguyễn Diệu Linh
	27/01/2014
	3152056580
	Lương Thị Nhuyệt
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	145 
	Nguyễn Thị Phương Loan
	28/05/2014
	3152061682
	Nguyễn Thị Lý
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	146 
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	27/06/2014
	3152056585
	Đào Thị Hoa
	Xóm 9, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố  Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	147 
	Đoàn Bình Minh
	24/06/2014
	3152056586
	Nguyễn Thị Thái
	thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	148 
	Hoàng Hải Minh
	18/08/2014
	3152056594
	Ngô Thị Hạnh
	xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	149 
	Đoàn Thị Trà My
	18/08/2014
	3152072027
	Vũ Thị Quế
	Xóm 5, thôn Thái Hưng, xã Đông hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	150 
	Lương Văn Nghĩa
	04/06/2014
	3152064684
	Phí Thị Liên
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải PHòng.
	TH Đông Hưng

	151 
	Nguyễn Minh Ngọc
	24/12/2014
	3146438147
	Lương Thị Hòa
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố  Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	152 
	Phạm Thị Ngọc
	05/03/2014
	3152056592
	Phạm Thi Khuyên
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	153 
	Đoàn Văn Nguyên
	27/11/2014
	3152072029
	Nguyễn Thị Thuyết
	Xóm 5, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố  Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	154 
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	23/07/2013
	3105757563
	Hoàng Thị Bay
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố  Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	155 
	Hoàng Duy Phúc
	18/10/2013
	3141177989
	Dương Thị Phượng
	thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	156 
	Nguyễn Nhã Phương
	09/09/2014
	3152072034
	Lê Thị Hồng Duyên
	xóm 13, Trung Hưng, Đông Hưng, Tiên lãng, Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	157 
	Hoàng Minh Quân
	14/07/2014
	3130172931
	Phạm Thị Thoa
	xóm 3, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	158 
	Đoàn Thị Bảo Sam
	28/11/2014
	3152072035
	Lương Thị Ngọc
	Xóm 5, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	159 
	Phạm Khắc Tài
	15/01/2014
	3104907696
	Phạm Thị Chanh
	xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	160 
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	01/05/2014
	3152056602
	Phạm Thị Lý
	Xóm 9, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	161 
	Vũ Thanh Thảo
	23/09/2014
	3105765938
	Phạm Thị Trang
	xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	162 
	Trần Đức Thiện
	15/03/2014
	3152061687
	Ngô Thị Kiều Oanh
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	163 
	Nguyễn Thị Thu
	12/09/2012
	3128102087
	Phạm Thị Thoán
	xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	164 
	Hoàng Văn Toàn
	04/04/2014
	3105757162
	Đoàn Thị Bính
	thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	165 
	Vũ Văn Tuấn
	05/06/2013
	3140181152
	Nguyễn Thị Hằng
	Xóm 8, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	166 
	Phùng Thảo Vi
	09/05/2014
	3130171942
	Hồ Thị Ngân
	xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	167 
	Lê Quang Vinh
	25/12/2014
	3152072050
	Nguyễn Thị Ngọc
	thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	168 
	Lương Thị Hải Yến
	01/03/2014
	3152056615
	Phạm Thị Xen
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, Xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	169 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	22/12/2014
	3152061695
	Nguyễn Thị Mính
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	170 
	Nguyễn Hoài An
	10/07/2014
	3152056560
	Lê Thị Thoan
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	171 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	05/06/2014
	3152061671
	Vũ Thị Nụ
	Xóm 15, thôn Thuỷ Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	172 
	Phạm Quỳnh Anh
	13/09/2014
	3152072012
	Nguyễn Thị Nhàn
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	173 
	Nguyễn Thị Quỳnh Ánh
	28/10/2014
	3152061674
	Vũ Thị Hồng Nhung
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	174 
	Vũ Quỳnh Chi
	17/03/2014
	3152061675
	Lương Thị Nga
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	175 
	Phạm Khắc Ánh Dũng
	14/12/2014
	3151821320
	Vũ Thị Thùy Giang
	Thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	176 
	Nguyễn Thế Đạt
	28/05/2014
	3152061677
	Mai Thị Hoa
	Xóm 15, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	177 
	Vũ Lê Hương Giang
	06/11/2014
	3152059501
	Lê Thị Hằng
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	178 
	Nguyễn Thị Hân
	04/09/2014
	3152056563
	Nguyễn Thị Hương
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	179 
	Phạm Viết Hiệp
	03/10/2014
	3152056566
	Phạm Thị Hảo
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	180 
	Phạm Quang Huy
	13/08/2014
	3151338245
	Phạm Thị Miên
	thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	181 
	Nguyễn Văn Khánh
	26/04/2014
	3152061681
	Vũ Thị Thiêm
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	182 
	Vũ Duy Khoa
	16/04/2014
	3105757112
	Vũ Thị Hương
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng.
	TH Đông Hưng

	183 
	Lê Ngô Anh Khôi
	13/09/2014
	3152072023
	Ngô Thị Sắn Hà
	Xóm 4, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	184 
	Phạm Bảo Lâm
	24/10/2014
	3105732469
	Đoàn Thị Thanh
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	185 
	Nguyễn Thị Thu Loan
	29/12/2014
	3104934456
	Phạm Thị Hằng
	thôn Xuân Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	186 
	Vũ Văn Lộc
	01/08/2014
	3152064678
	Hoàng Thị Xính
	Xóm 8, thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	187 
	Nguyễn Hoàng Minh
	16/09/2014
	3152072026
	Cao Thị Mừng
	Xóm 2, thôn Thái Hưng,xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	188 
	Phạm Thị Thu Ngân
	12/03/2014
	3157497725
	Nguyễn Thị Phương
	Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	189 
	Vũ Thị Kim Ngân
	08/05/2014
	3152056590
	Phạm Thị Nhản
	Xóm 11, thôn Xuân Hưng, Xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	190 
	Nguyễn Thảo Nguyên
	16/09/2014
	3130172314
	Lương Thị Bến
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, Xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	191 
	Phạm Thị Phương Nhi
	04/10/2014
	3152056596
	Phạm Thị Hà
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	192 
	Lương Cao Phát
	20/11/2014
	3152061683
	Nguyễn Thị Hồng
	Xóm 6, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	193 
	Phạm Thị Thanh Phương
	21/09/2013
	3152061685
	Nguyễn Thị Dành
	Xóm 15, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	194 
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	29/12/2014
	3104935331
	Phạm Thị Hằng
	thôn Xuân Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	195 
	Vũ Văn Quang
	01/10/2014
	3152056598
	Lương Thị Thúy
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	196 
	Vũ Ngọc Sang
	13/03/2014
	3152072036
	Phạm Thị Loan
	Xóm 6, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	197 
	Đào Thị Thảo
	15/01/2014
	3152072039
	Nguyễn Thị Bé
	Xóm 3, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	198 
	Lương Thị Thu
	09/09/2014
	3150909247
	Nguyễn Thị Lan
	Xóm 12, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	TH Đông Hưng

	199 
	Nguyễn Lương Phương Thùy
	04/04/2014
	3130173558
	Lương Thị Thịnh
	Xóm 6, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	200 
	Nguyễn Minh Thư
	30/09/2014
	3105757158
	Phạm Thị Thu Thủy
	Xóm 10, thôn Xuân Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	201 
	Hoàng Thị Quỳnh Trang
	03/03/2014
	3152072042
	Nguyễn Thị Huyền
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	202 
	Phạm Khắc Trí
	11/09/2014
	3152056607
	Ngô Thị Hảo
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	203 
	Nguyễn Huy Tuấn
	03/02/2014
	3152072047
	Nguyễn Thị Thanh
	Xóm 2, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	204 
	Hoàng Quốc Việt
	15/02/2014
	3152072049
	Bùi Thị Thu Hiền
	Xóm 5, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	205 
	Nguyễn Gia Vượng
	14/05/2014
	3152061693
	Bùi Thị Hường
	Xóm 16, thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	206 
	Nguyễn Thị Ngọc Vy
	22/09/2013
	3140052828
	Phạm Thị Điểm
	Xóm 7, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng

	207 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	17/10/2014
	3105732468
	Phạm Thị Thắm
	Xóm 13, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
	TH Đông Hưng


	Tiên Lãng, ngày 09 tháng 6 năm 2025
	NGƯỜI LẬP


Trần Cao Soàn
	          HIỆU TRƯỞNG





        Vũ Văn Tiến




	





